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1. Căn cứ thực hiện  
- Quyết định số 682/2011/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thực thi hiệp định hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015;
- Thông tư số 24/2011/TT-BKHCN ngày 30/9/2011 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
- Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

- Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định hoạt động, phối hợp trong mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 2794/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt nội dung đề cương và dự toán nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 2928/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác TBT về hàng rào kỹ thuật năm 2019 đã được Bộ GTVT phê duyệt ngày 12/12/2018.
2. Thực trạng công tác KHCN trong xây dựng hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật đường sắt    

2.1 Những tồn tại và thách thức chung đối với KHCN đường sắt

- Tỷ trọng đóng góp của các hoạt động KHCN trong việc nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm của GTVT ĐS chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và chưa tương xứng với tiềm năng của KHCN

- Tỷ lệ các kết quả nghiên cứu đưa vào áp dụng thực tế chưa cao, việc tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN có hiệu quả kinh tế - kỹ thuật tốt chưa thực sự phổ biến.

- Phát triển hoạt động KHCN chưa đồng đều và còn thiếu tính đồng bộ. Các công trình nghiên cứu còn tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng giao thông và quy hoạch, các đề tài về vận tải, khoa học quản lý, tổ chức điều hành tuy cũng đã được quan tâm nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Trong khi hầu hết các lĩnh vực các công nghệ, hệ thống tiêu chuẩn, qui chuẩn, dự án thử nghiệm… phục vụ công tác thiết kế, chế tạo sản phẩm, xây lắp công trình mới được tập trung hoàn thiện, thì các hoạt động KHCN phục vụ công tác quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng…cho sản phẩm công nghiệp, hệ thống kết cấu hạ tầng ĐS vẫn chưa thực sự đáp ứng đòi của sản xuất, còn thiếu, chưa đồng bộ, thậm chí ở một số lĩnh vực còn lạc hậu.

- Năng lực và trình độ quản lý KHCN chưa đáp ứng yêu cầu phát triển

- Các các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm tuy đã được đầu tư, nhưng do hạn chế về kinh phí nên trang bị vẫn thiếu và chưa đồng bộ. Diện tích mặt bằng triển khai lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm tại các cơ sở nghiên cứu còn chật hẹp, chưa đáp ứng quy định

- Việc đưa kết quả nghiên cứu KHCN  vào thực tế sản xuất còn gặp khó khăn ở khâu thử nghiệm.
- Chưa có thông tin tổng hợp về tình hình nghiên cứu, ứng dụng các đề tài KHCN trong toàn ngành ĐS, cũng như chưa có kế hoạch cụ thể về KHCN giai đoạn 2016-2020 của Cục ĐSVN.
2.2 Vấn đề quản lý nhà nước của Cục Đường sắt Việt Nam trong hoạt động KHCN đường sắt

a/ Chức năng, nhiệm vụ được giao

- Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về KCHT giao thông ĐS và khai thác vận tải ĐS; tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực ĐS;

- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực ĐS thuộc phạm vi quản lý của Cục.

b/ Kết quả thực hiện

- Công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành ĐS:

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, thống kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật trong lĩnh vực ĐS, năm 2005 Cục ĐSVN đã hoàn thành xây dựng “Khung tiêu chuẩn ngành ĐS", trong đó đã tổng hợp, liệt kê hầu hết các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành, quy định kỹ thuật thuộc chuyên ngành ĐS (bao gồm cả các quy định do Bộ GTVT, Tổng Cục ĐS/Liên hiệp ĐS ban hành), kèm theo mỗi tiêu chuẩn được liệt kê đều có ý kiến đề xuất bãi bỏ, tiếp tục áp dụng, sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới. 

Cục ĐSVN phối hợp với Tổng công ty ĐSVN, các tổ chức trong nước và nước ngoài xây dựng, chuyển đổi 03 Quy chuẩn kỹ thuật, 07 Tiêu chuẩn quốc gia và 13 tiêu chuẩn cơ sở.

Đồng thời, Cục ĐSVN đã tiến hành xem xét, trình Bộ GTVT phê duyệt các danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho 02 Dự án (Dự án “Xây dựng tuyến ĐS Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân” và Dự án “Xây dựng ĐS đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông”) trong giai đoạn Cục ĐSVN được giao làm Chủ đầu tư các Dự án. 

c/ Tồn tại, bất cập

Mặc dù trong công tác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng KHCN ĐS đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại cần khắc phục:

- Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ĐS còn lạc hậu, chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của KHCN, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, bảo trì ĐS.

- Thực tế, khối lượng công việc liên quan đến công tác xây dựng, chuyển đổi toàn bộ hệ thống TCN và TCVN lĩnh vực ĐS cho phù hợp với yêu cầu quy định của Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật rất lớn và phức tạp. Việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung từng tiêu chuẩn đòi hỏi phải do các chuyên gia có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực chuyên ngành cụ thể đảm nhận và rất khó để có thể huy động kinh phí, nhân lực phù hợp trong thời gian ngắn để hoàn thành khối lượng lớn công tác hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm. 

- Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn số 21/2007/TT-BKHCN, số 23/2007/TT-BKHCN, các hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải qua nhiều khâu xem xét, thẩm định, làm cho việc trình công bố, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bị kéo dài và rất khó đáp ứng tiến độ yêu cầu.

- Mức kinh phí quy định cho việc chuyển đổi, xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thấp nên không khuyến khích được nhiều chuyên gia đầu ngành tích cực tham gia công tác xây dựng, chuyển đổi Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuyển đổi Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật chưa thực sự quan tâm đúng mức và tập trung cho công việc này.

- Chiến lược KHCN đối với ngành ĐS chưa thực sự rõ ràng, còn thiếu những đề tài hoặc dự án KHCN mang tính hệ thống, xuyên suốt. Nhiều đề tài KHCN chủ yếu đi vào giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất, còn nhỏ lẻ và thiếu tập hợp. Một số đề tài trong lĩnh vực quản lý có tính thực tiễn chưa cao, các đề xuất còn chung chung, lộ trình không rõ ràng.

- Kinh phí đề tài được bố trí hàng năm cũng như thủ tục tài chính còn nhiều bất cập, hạn chế, không khuyến khích, tập hợp được các nhà khoa học, chuyên gia giỏi thuộc các lĩnh vực. 

- Đội ngũ nghiên cứu KHCN còn chưa đáp ứng được về năng lực, kinh nghiệm thực tế cũng như chưa thực sự tâm huyết, đi sâu nắm bắt và giải quyết những yêu cầu đổi mới công nghệ của ngành. Tỷ lệ nhân lực KHCN không đồng đều giữa các khối, các đơn vị trong Cục ĐSVN. Chưa có đủ đội ngũ chuyên gia giỏi về KHCN; trình độ ngoại ngữ còn yếu, chưa đủ khả năng tiếp cận tri thức thông qua tài liệu tiếng nước ngoài... 

- Cơ chế quản lý còn chồng chéo, nặng nề.

- Tiến độ thực hiện một số đề tài còn chậm do trong quá trình lập kế hoạch không lường hết những khó khăn khi tiến hành nghiên cứu, thời gian phê duyệt đề cương kéo dài và kinh phí bố trí muộn.  

- Việc hợp tác giữa các đơn vị trong ngành ĐS với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu KHKT trong và ngoài nước còn nhiều hạn chế.

- Thông tin KHCN giữa các đơn vị trong và ngoài ngành chưa được coi trọng, tập trung, dẫn đến việc chồng chéo, trùng lặp và khó khăn trong công tác lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ KHCN.
2.3 Vấn đề kết cấu hạ tầng đường sắt 

Luật Đường sắt 2005 được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006. Luật Đường sắt ra đời đã chi phối toàn diện mọi hoạt động đường sắt, là công cụ cho công tác quản lý, điều hành của nhà nước đối với GTVT đường sắt.

Liên quan đến KHCN đường sắt, Luật ĐS 2005 quy định: “tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị theo hướng hiện đại” (khoản 1, điều 5); “khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực để phát triển đường sắt hiện đại” (khoản 4, điều 5).

Thực tế qua 10 năm thực hiện Luật Đường sắt 2005, Nhà nước đã quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt. Tỷ trọng vốn đầu tư cho đường sắt chiếm 7,67% trong tổng số vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, sau 8 năm tăng 10 lần. Vốn cấp bảo trì tăng gần 3 lần. An toàn kỹ thuật của kết cấu hạ tầng đường sắt được cải thiện. 

Tuy nhiên, các nguồn vốn đầu tư chỉ tập trung cho bảo trì và nâng cấp mạng đường sắt hiện có, vốn đầu tư phát triển các tuyến mới rất khiêm tốn. Hiện tại, trên mạng đường sắt quốc gia chưa có đoạn tuyến đường đôi nào.

Đặc điểm công nghệ, kỹ thuật chủ yếu của kết cấu hạ tầng đường sắt:

- Đường đơn, chủ yếu là khổ đường 1000 mm; số km có tốc độ kỹ thuật bình quân V≤ 60 km/h chiếm 95%, trên tuyến đường sắt Thống nhất đạt 72 km/h. Tốc độ cao nhất hiện là 90 km/h.

- Hệ thống đường sắt Việt Nam còn nhiều đường cong bán kính nhỏ (R= 100m); bình diện các tuyến đường sắt chưa được cải tạo nâng cấp, nhiều đoạn tuyến đi qua địa hình địa chất phức tạp nên tiêu chuẩn, chất lượng kết cấu hạ tầng  thấp. 

- Hệ thống hầm đã qua  gần 100 năm khai thác bị phong hóa, rò rỉ nước.

- Hệ thống nhà ga, ke ga, bãi hàng, kho ga chưa bảo đảm về các tiêu chuẩn kỹ thuật, chiều dài ke ga còn ngắn và hẹp, nhiều khu ga còn thiếu kho hàng, bãi hàng, đường vào ga còn nhỏ và thiếu.

- Hành lang an toàn giao thông đường sắt nhiều đoạn bị lấn chiếm, đường sắt giao cắt bằng với đường bộ và đường dân sinh có mật độ rất cao là những nguyên nhân chủ yếu hạn chế tốc độ chạy tàu và đe dọa an toàn giao thông đường sắt.

- Kết cấu hạ tầng đường sắt nước ta còn kém phát triển, chưa có sự đồng bộ cả về cầu hầm, đường ga, thông tin tín hiệu.
- Kết nối giữa ĐS với sân bay, cảng biển, cảng ICD và kết nối với hệ thống giao thông đường sắt các nước trong khu vực còn rất hạn chế. 
2.4 Vấn đề về công tác an toàn giao thông ĐS


Tình hình an toàn giao thông ĐS tuy có giảm tuy nhiên số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do tai nạn đường sắt gây ra vẫn đang ở tình trạng báo động. Trong 10 năm qua, cả nước đã xảy ra 3.276 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1.594 người, bị thương 2.163 người, trung bình mỗi năm xảy ra 409 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 199 người và bị thương 270 người. Công tác tuyên truyền về ATGTĐS chưa có chiến lược truyền thông rõ ràng, xuyên suốt, còn chạy theo sự vụ, chưa có điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm vê đối tượng được tuyên truyền. 

Trong hoạt động khắc phục sự cố, tai nạn giao thông ĐS, Nhà nước vẫn phải bổ sung kinh phí sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hại do sự cố tai nạn đường sắt hoặc các chủ thể trực tiếp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt gây nên.

2.5 Vấn đề về vận tải đường sắt
Mặc dù kết cấu hạ tầng đường sắt còn lạc hậu, tuy nhiên hiện nay năng lực KCHT hiện nay vẫn còn dư thừa, chưa được khai thác triệt để. Hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt đạt hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với giá trị khối tài sản KCHT đường sắt do nhà nước đầu tư, tính cạnh tranh của phương thức vận tải đường sắt so với các loại hình vận tải khác không cao do chưa tổ chức kinh doanh vận tải khép kín từ kho đến kho, chưa tiếp cận mô hình vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics trong vận tải hàng hóa. Phương tiện vận tải đường sắt chưa được khai thác triệt để. Hoạt động xã hội hóa kinh doanh chưa đa dạng về phương thức hợp tác kinh doanh, chủ yếu mới tập trung ở phân khúc cho thuê sử dụng KCHT đường sắt, mang tính chất nhỏ lẻ.

Thị phần vận tải đường sắt chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng sản lượng vận tải toàn ngành trong thời gian qua có xu thế giảm dần từ 1,3% năm 2008 xuống còn 0,7 % năm 2012 và có xu hướng tiếp tục giảm nếu không khắc phục được các tồn tại nêu trên. 

Đối với công tác tổ chức chạy tàu liên vận quốc tế, Việt Nam đang tham gia tổ chức Hợp tác đường sắt (OSJD), ký kết Hiệp định đường sắt biên giới Việt - Trung và Nghị định thư Hội nghị đường sắt biên giới Việt - Trung hàng năm. Do nhiều hạn chế về hàng hóa, hành khách, sự khác biệt về khổ đường mà đặc biệt là Việt Nam chưa có đủ toa xe khổ 1.435 mm cũng như chất lượng đầu máy, toa xe của Việt Nam còn thấp chưa đạt yêu cầu nên trong 10 năm qua, chạy tàu quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc chỉ dừng lại ở hai ga biên giới của 2 nước tại cửa khẩu Lào Cai và Đồng Đăng.

2.6 Vấn đề về công nghiệp đường sắt

Hiện nay, ngoài một số cơ sở lắp ráp đầu máy - toa xe, sản xuất một số linh kiện toa xe, công nghiệp đường sắt Việt Nam rất lạc hậu, chưa có các dây chuyền hiện đại, chưa có cơ sở sản xuất ray, ghi, phụ kiện. Hầu hết các dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt hiện nay phải nhập khẩu vật tư: ray, ghi, phụ kiện và phương tiện đầu máy toa xe, dẫn đến chi phí xây dựng và thiết bị của dự án cao. Luật Đường sắt 2005 chưa có quy định về chính sách phát triển công nghiệp đường sắt và về niên hạn sử dụng đối với phương tiện giao thông đường sắt.

Theo số liệu thống kê báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng đang khai thác một số lượng lớn phương tiện, đa chủng loại do nhiều nước sản xuất và có thời gian sử dụng trên 30 năm (khoảng 400 đầu máy, 7000 toa xe hàng và 1050 toa xe khách). Trong quá trình sử dụng và khai thác phương tiện giao thông đường sắt cho thấy niên hạn sử dụng càng lâu thì khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật, tai nạn khi khai thác càng cao, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt, hiệu quả khai thác sử dụng và môi trường. 

2.7 Vấn đề về phạm vi bảo vệ công trình và hành lang ATGT ĐS

Phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt tại Luật Đường sắt 2005 quy định chung cho các loại khổ đường sắt và cấp đường sắt khác nhau, chưa xét đến đặc thù cụ thể qua các khu vực dân cư, khu đô thị, công nghệ mới. Đối với từng loại khổ đường sắt và cấp đường sắt khác nhau cần có quy định phù hợp tương ứng, đặc biệt đối với loại hình đường sắt tốc độ cao sẽ xuất hiện trong tương lai nhưng chưa được quy định trong Luật.

Riêng đối với phạm vi bảo vệ công trình cầu vượt sông ngoài đô thị, việc quy định phạm vi lớn như đang quy định tại Luật Đường sắt 2005 do trước đây khi xây dựng cầu để tiết kiệm kinh phí thường xây các mố cầu lấn ra dòng chảy (có trường hợp làm kè hướng dòng) do đó dòng chảy bị thu hẹp gây sói lở hai bờ. Nay việc xây cầu thường không làm thu hẹp dòng chảy (chỉ cầu có trụ mới làm thu hẹp dòng chảy), do đó hiện tượng gây sói lở hai bờ được hạn chế. Vì vậy, giá trị quy định cần được xem xét theo hướng giảm để phù hợp.
2.8 Vấn đề về đường sắt đô thị

Hiện nay, trên cả nước đang triển khai thi công 05 tuyến đường sắt đô thị, trong đó TP Hà Nội đang triển khai xây dựng 03 tuyến đường sắt đô thị là: Tuyến số 2A, Cát Linh – Hà Đông (Trung Quốc), Tuyến số 3 (giai đoạn 1), Nhổn – Ga Hà Nội (Pháp) và Tuyến số 1 (giai đoạn 1), Yên Viên – Ngọc Hồi (Nhật Bản). Tại thành phố HCM đang triển khai xây dựng 02 tuyến đường sắt đô thị là: Tuyến số 1, Bến Thanh – Suối Tiên (Nhật Bản) và của Tuyến số 2 (giai đoạn 1), Bến Thành – Tham Lương. Theo dự kiến các dự án trên sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác trong thời gian sắp tới góp phần giảm thiểu ách tác giao thông và bảo vệ môi trường tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, hiện nay các quy định về các loại hình đường sắt đô thị cũng như các hợp phần của ĐS đô thị (như: hệ thống cung cấp điện sức kéo, hệ thống thu phí, tín hiệu và quản lý an toàn chưa có quy định chung hoặc chưa phù hợp. Công tác thiết kế, thi công và vận hành, bảo trì ĐS đô thị vẫn chủ yếu do các Nhà thầu nước ngoài đảm nhận hoặc đang trong quá trình chuyển giao công nghệ theo hợp đồng của các dự án. 
2.9 Vấn đề về đường sắt tốc độ cao

Theo Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng sẽ xây dựng đường sắt tốc độ cao trên mạng đường sắt Việt Nam. Đây là loại hình ĐS có đặc thù công nghệ tiên tiến khác biệt hẳn so với các loại hình đường sắt truyền thống, có tốc độ chạy tàu khai thác từ 160 km/h trở lên, đường đôi, khổ 1435 mm, điện khí hóa và có thể đáp ứng tốc độ chạy tàu cao tốc 350 km/h trong tương lai. Tuy nhiên các quy định về công tác đầu tư, phát triển cũng như các quy định kỹ thuật đối với đường sắt tốc độ cao còn chưa có, cần nghiên cứu xây dựng.

2.10 Vấn đề về nguồn nhân lực KHCN ĐS

So với mục tiêu chung về phát triển và hội nhập, thực trạng khoa học công nghệ ngành đường sắt phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, còn thua kém nhiều nước trong khu vực.

- Trình độ, kiến thức chung của lực lượng KHCN ĐS về công nghệ còn thấp, chậm được cập nhật, đổi mới.

- Còn thiếu nhiều cán bộ đầu ngành, chuyên gia giỏi, đặc biệt là các chuyên gia về công nghệ. Nguồn nhân lực phục vụ cho KHCN còn hạn chế về cả số lượng chất lượng và quy mô so với định hướng và yêu cầu phát triển chung của ngay các đơn vị.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật cho nghiên cứu khoa học công nghệ nghèo nàn, lạc hậu, khả năng tự cập nhật thông tin của cán bộ khoa học công nghệ thấp.

- Còn nhiều đơn vị chưa nhận thức được vai trò KHCN trong tiến trình phát triển vì vậy chưa tập trung trí tuệ, công sức cho việc chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ.

- Các chế độ, chính sách về tiền lương, đời sống cho cán bộ, chuyên gia tham gia hoạt động KHCN còn hạn chế, thiếu tính hấp dẫn, thu hút.
3. Sự cần thiết hoàn thiện, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực đường sắt
Để đạt được mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển GTVT ĐSVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đòi hỏi công tác KHCN đường sắt phải có các bước chuyển biến trên các lĩnh vực. 
Xác định nhiệm vụ KHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong khi những khó khăn về sức cạnh tranh, khả năng thu hút nguồn nhân lực đang diễn ra ngày càng gay gắt; sự biến động giá cả nhiên liệu, nguyên liệu - vật tư vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; nguồn lực tài chính và nhân lực cho công tác KHCN ngày càng khó khăn, cần thiết phải xây dựng kế hoạch KHCN hợp lý, khai thác được các nguồn lực KHCN trong và ngoài ngành ĐS để giải quyết các vấn đề cấp bách phục vụ sản xuất, đồng thời đôn đốc sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị/cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả cao nhất.
Việc xây dựng kế hoạch KHCN ĐS là cơ sở, căn cứ để xúc tiến, thúc đẩy sự quan tâm, đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong, ngoài nước đầu tư nghiên cứu KHCN ĐS, đồng thời là cơ sở để xúc tiến xã hội hóa, tăng cường nguồn kinh phí cho phát triển ứng dụng KHCN vào ĐS.
4. Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn giai đoạn 2016-2020
4.1 Quan điểm
- Phát triển và ứng dụng KHCN là động lực then chốt để phát triển nhanh và bền vững giao thông vận tải đường sắt, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngành GTVT và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

- Phát triển KHCN ĐS phải phù hợp với Chiến lược phát triển KHCN của quốc gia và của ngành GTVT, góp phần thực hiện thành công Chiến lược và Quy hoạch phát triển GTVT ĐS.

- Phát triển KHCN ĐS theo quan điểm Nhà nước giữ vai trò định hướng, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và ứng dụng KHCN mới; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực phát triển KHCN ngành.

- Ưu tiên tập trung nghiên cứu ứng dụng, chủ động tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, tiến tới nghiên cứu phát triển công nghệ mới.

- Hoạt động KHCN phải đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ với thực tế sản xuất và quản lý của ngành ĐS, đóng vai trò chủ đạo và là động lực mạnh mẽ nâng cao năng suất, chất lượng các công trình, sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp của ngành; tăng cường tiềm lực KHCN ngành ĐS, chú trọng phát triển nguồn nhân lực; đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý và cơ chế hoạt động KHCN ĐS nhằm tăng năng lực vận tải, tăng thị phần vận tải đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trong đó ưu tiên đẩy mạnh hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, phương tiện thiết bị vận tải đường sắt, phương tiện bốc xếp, bến bãi, phát triển công nghiệp đường sắt.
- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về KHCN; tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới. 
4.2 Mục tiêu
a/ Mục tiêu tổng quát:

Căn cứ theo Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 
Về mục tiêu phát triển của ngành: 

Phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải, công nghiệp và dịch vụ với trình độ cao; bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả; tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Giai đoạn đến năm 2020:

- Về thị phần vận tải: Đáp ứng khoảng 1% - 2% thị phần vận tải hành khách và 1% - 3% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng được khoảng 4% - 5% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về phát triển mạng lưới và kết cấu hạ tầng:

+ Đối với mạng đường sắt hiện có:

Tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có, trong đó ưu tiên nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam để đạt tốc độ chạy tàu bình quân 80 km/h - 90 km/h đối với tàu khách và 50 km/h - 60 km/h đối với tàu hàng; nâng cao năng lực, chất lượng vận tải và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, Gia Lâm - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn.

Tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo các nhà ga đường sắt trọng điểm, các nhà ga có lượng hành khách lớn; từng bước xóa bỏ các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt, ưu tiên đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại các điểm giao cắt có lưu lượng giao thông lớn.

+ Đối với đường sắt xây dựng mới:

Nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa trên trục Bắc - Nam, trong đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn, đặc biệt khu vực kết nối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như các đoạn Hà Nội - Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang. Đưa vào khai thác toàn tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân. Nghiên cứu phương án xây dựng mới các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Sài Gòn - Cần Thơ, Hải Phòng - Lạch Huyện, các tuyến nối với các cảng biển lớn, khu công nghiệp, du lịch, đường sắt nối các tỉnh Tây Nguyên với cảng biển, đường sắt Vũng Áng - Cha Lo (Mụ Giạ) để kết nối với đường sắt của Lào tại Thà Khẹt, đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh kết nối với đường sắt xuyên Á; ưu tiên đầu tư các tuyến có nhu cầu vận tải lớn, phù hợp với quy hoạch và khả năng huy động vốn.

- Về công nghiệp đường sắt: Tập trung phát triển các loại sản phẩm; đóng mới các loại toa xe theo hướng hiện đại, đủ tiện nghi, đa dạng về chủng loại để sử dụng trong nước và xuất khẩu. Chế tạo một số phụ tùng, linh kiện và lắp ráp được các loại đầu máy hiện đại.

Về mục tiêu phát triển KHCN trong ngành đường sắt:
Có chính sách khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới trong đào tạo, khai thác vận tải, xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để lập kế hoạch tổ chức khai thác, thu thập và xử lý thông tin khách hàng; phát triển hệ thống bán và kiểm soát vé tự động, đề cao công tác quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm công nghiệp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, UIC...).

Xây dựng chính sách khuyến khích việc hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao.

b/ Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế quản lý và hoạt động KHCN ĐS theo định hướng của Chính phủ.

- Giá trị sản phẩm KH&CN góp phần quan trọng trong sự tăng trưởng ngành, phấn đấu đạt khoảng 20% - 30% giá trị tổng sản phẩm Ngành, 100% đề tài nghiên cứu khoa học xuất phát từ nhu cầu thực tế và đáp ứng nhu câu phát triển KH&CN chung của ngành ĐS.

- Xây dựng chiến lược và lộ trình đổi mới công nghệ của các đơn vị trong ngành ĐS, phấn đấu tốc độ đổi mới công nghệ, trang thiết bị đạt 10% - 15%/năm.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh té - kỹ thuật chuyên ngành ĐS theo tiêu chí phù hợp với điêu kiện Việt Nam, đồng thời hài hòa và hội nhập quốc tế, đáp ứng hiệu quả công tác quản lý.

- Chủ động ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong tổ chức, quản lý và khai thác vận tải ĐS nhằm phát triển hệ thống GTVT ĐS an toàn, thông minh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và có chi phí hợp lý.

- Từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến trong sản xuất, lắp ráp các sản phẩm công nghiệp ĐS nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hướng tới xuât khẩu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Tăng cường năng lực hoạt động KHCN của các đơn vị trong ngành. Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011 – 2020. 

5. Nội dung, kế hoạch thực hiện  
5.1 Kết quả rà soát Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật bị thiếu, lạc hậu và không còn phù hợp với thực tế đề xuất bổ sung, sửa đổi trong giai đoạn 2015-2020:

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, thống kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật trong lĩnh vực ĐS, năm 2005 Cục ĐSVN đã hoàn thành xây dựng “Khung tiêu chuẩn ngành ĐS", trong đó đã tổng hợp, liệt kê hầu hết các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành, quy định kỹ thuật thuộc chuyên ngành ĐS (bao gồm cả các quy định do Bộ GTVT, Tổng Cục ĐS/Liên hiệp ĐS ban hành), kèm theo mỗi tiêu chuẩn được liệt kê đều có ý kiến đề xuất bãi bỏ, tiếp tục áp dụng, sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới. 

Cục ĐSVN phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài xây dựng, chuyển đổi 05 Quy chuẩn kỹ thuật, 07 Tiêu chuẩn quốc gia và 14 tiêu chuẩn cơ sở.

5.2 Kết quả tình hình xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2015-2020:

Hiện nay, công tác xây dựng, ban hành, công bố tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, không có loại hình “Tiêu chuẩn ngành” (TCN) do các Bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành như trước đây. Các TCN này sẽ phải được rà soát, phân loại để chuyển đổi thành Tiêu chuẩn quốc gia (TCQG), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), hoặc hủy bỏ nếu không còn phù hợp. 

Về lĩnh vực đường sắt, kết quả rà soát, chuyển đổi và xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cụ thể như sau:

a) Về hệ thống Tiêu chuẩn

Thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn phục vụ xây dựng đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao” thuộc nhóm nhiệm vụ đột phá giai đoạn 2013 – 2020 theo Quyết định số 3354/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục ĐSVN đã chủ trì xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi tổng cộng 27 Tiêu chuẩn trong đó:

- Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS): Đã công bố 14 TCCS;

- Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): Tổng cộng có 14 TCVN, trong đó đã được công bố 08 TCVN và đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để công bố 06 TCVN.

b) Về Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN)

Theo rà soát hiện nay có 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến hoạt động đường sắt tập trung cho đường sắt thông thường và đường sắt đô thị, cụ thể:

- Đường sắt thông thường: Đã ban hành 03 Quy chuẩn;

- Đường sắt đô thị: Đã ban hành 02 Quy chuẩn (Bộ GTVT ban hành 01 QCVN và Bộ Xây dựng Ban hành 01 QCVN).

Hiện nay, Cục ĐSVN đang tiếp tục được giao nhiệm vụ xây dựng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam thuộc kế hoạch KHCN năm 2019 - 2020, gồm:

- 01 Tiêu chuẩn về ghi đường sắt;

- 01 Tiêu chuẩn về Đường sắt tốc độ cao;

- 03 Tiêu chuẩn về thông tin và điện đường sắt.

(Chi tiết xem tại Phụ lục 1: Danh mục các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật đường sắt đã được ban hành, công bố hoặc đang được hoàn thiện).

5.3 Kế hoạch hoàn thiện, xây dựng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2021-2025:

Trên cơ sở nội dung Chiến lược và Quy hoạch phát triển đường sắt đã được phê duyệt, cập nhật công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực giao thông đường sắt, Cục ĐSVN đề xuất kế hoạch tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cụ thể 
(Chi tiết xem tại:

- Phụ lục 2: Đề xuất Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đường sắt cần thiết sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và lộ trình thực hiện

- Phụ lục 3: Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực ĐS)

5.4 Kết quả phối hợp với các Tổ chức nước ngoài thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng Dự thảo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật:

- Căn cứ Chiến lược phát triển KHCN (Quyết định số 2490/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT), Cục ĐSVN được giao chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ thuộc danh mục nhiệm vụ ưu tiên và lộ trình thực hiện giai đoạn 2014-2020 gồm:

+ Nhiệm vụ 1 “Tiếp nhận và triển khai công nghệ xây dựng đường sắt đô thị, nghiên cứu công nghệ xây dựng đường sắt tốc độ cao (2014-2020)”.

+ Nhiệm vụ 2 “Nghiên cứu tiếp nhận và chuyển giao công nghệ bảo trì, khai thác và công nghiệp phụ trợ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị (2014-2020)”.

Đối với các nhiệm vụ nêu trên, trong các năm từ 2017-2018 Cục đã nhận được sự giúp đỡ của KOICA trong đó đã tổ chức 20 khóa đào tạo tại Việt Nam và Hàn Quốc có liên quan đến các nội dung trên.

- Hiện nay Cục ĐSVN đang tiếp tục phối hợp với Tổ chức KOICA (Hàn Quốc) để thực hiện nhiệm vụ bổ sung “Nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn Đường sắt tốc độ cao” trên cơ sở chuyển giao kinh nghiệm, tài liệu kỹ thuật và Tiêu chuẩn của Hàn Quốc.

6. Giải pháp thực hiện  

6.1 Các giải pháp về tổ chức quản lý và cơ chế chính sách

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới tồ chức, hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học theo hướng nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hình thành các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp KH&CN trực thuộc các viện, trường, tổng công ty để sản xuất, thử nghiệm sản phẩm từ kết quả nghiên cứu.

- Đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý KHCN ở tất cả các công đoạn từ khâu đề xuất, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN theo tiêu chí công khai, minh bạch, khách quan, đúng thực chất; nâng cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trong việc chuyển giao, áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cơ chế khoán kinh phí thực hiện các đề tài, dự án và đơn giản hóa thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí KHCN.

- Thường xuyên tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thí điểm công nghệ tiên tiến, vật liệu mới để phổ biến, khuyến khích áp dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến, vật liệu mới đã áp dụng thí điểm thành công, có hiệu quả kinh tế-kỹ thuật cao vào thực tế sản xuất của ngành GTVT.

6.2 Huy động các nguồn lực tham gia phát triển KH&CN

- Đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho KHCN từ ngân sách nhà nước.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường họp tác công - tư để huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển KH&CN; hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội, các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và chuyển giao công nghệ mới.

- Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển KHCN ngành ĐS nhằm tạo vốn và hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học ngành GTVT. Thành lập và sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển KH&CN của Tổng công ty, doanh nghiệp ĐS có cổ phần của nhà nước. Khuyến khích các doanh nghiệp không có cổ phần của nhà nước hình thành Quỹ phát triển KH&CN.

6.3 Tăng cường tiềm lực KHCN

- Đầu tư trọng tâm trọng điểm cho các đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc ngành ĐS, đặc biệt là các Công ty tư vấn, các trường đại học. Đầu tư chiều sâu một số phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm thực nghiệm công nghiệp ĐS.

- Thực hiện đánh giá phân loại năng lực các tổ chức, doanh nghiệp KHCN liên quan đến ngành GTVT; có chính sách ưu tiên các doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, thường xuyên đổi mới công nghệ tham gia các dự án phát triển ngành ĐS.

- Xây dựng chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ KHCN, nhất là cán bộ trẻ có trình độ cao trong ngành ĐS; chú trọng phát triển lực lượng cán bộ KHCN tại Tổng công ty và các doanh nghiệp ĐS.

- Có chính sách trọng dụng, chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với các cán bộ KHCN đầu ngành được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN phức tạp cấp Bộ GTVT và cấp quốc gia.
- Thực hiện đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, công nhân lành nghề - đặc biệt là nhanh chóng triển khai đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ ĐS điện khí hóa, ĐS cao tốc, ĐS đô thị. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn để nhanh chóng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp.
6.4 Giải pháp về thông tin, truyền thông và phát triển thị trường KHCN

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kịp thời các chủ trương, cơ chế chính sách về quản lý, phát triển KH&CN; thông tin về nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp đối với hoạt động KH&CN; thông tin về kết quả nghiên cứu KH&CN của các viện nghiên cứu, trường đại học, các Tổng công ty, doanh nghiệp...

- Xây dựng, phát triển thị trường KHCN ngành ĐS, có các biện pháp hỗ trợ thị trường trong nước, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu các sản phẩm, công nghệ lạc hậu trong ngành ĐS.

- Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu KHCN ngành GTVT, bao gồm cả công nghệ, chuyên gia công nghệ, sở hữu trí tuệ ngành GTVT... 

6.5 Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN; chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác về KHCN với một số nước, tổ chức quốc tế. Đẩy mạnh liên kết nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức KHCN, các nhà khoa học ngành ĐS hợp tác với các tổ chức KHCN của các nước và tổ chức khoa học quốc tế, tạo điều kiện phát triển và chuyển giao công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thường xuyên tổng kết công nghệ trên cơ sở tiếp thu công nghệ mới, hiện đại từ các dự án đầu tư ODA; tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các nước có trình độ KHCN tiên tiến nhằm định hướng nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới về xây dựng cầu, hầm, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao... Phối hợp với các đối tác nước ngoài thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học quốc tế nhằm giới thiệu công nghệ, kỹ thuật hiện đại phù hợp với việc đầu tư xây dựng KCHT ĐS ở Việt Nam.

- Xây dựng chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài tham gia hoạt động KHCN trong ngành đường sắt.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ  

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng đầu tư cho KHCN và đã cải thiện được phần nào về chất lượng kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải, nhưng xét chung trên toàn mạng lưới đường sắt vẫn chưa tạo ra được những thay đổi chuyển biến mang tính đột phá. Kết quả là trình độ công nghệ của ngành ĐS vẫn ở mức lạc hậu so với thế giới. Nguyên nhân chính là do kết cấu hạ tầng và phương tiện đường sắt trong thời gian dài chưa được đầu tư đúng mức. Bên cạnh đó, theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính và các quy định hiện hành, để tăng cường quỹ phát triển KHCN các  doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ phát triển KHCN với mức tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế. Tuy nhiên với đặc thù hoạt động của ngành GTVT ĐS mang tính công ích phục vụ xã hội, lợi nhuận và doanh thu thấp là đặc điểm chung của ngành đường sắt không chỉ ở Việt Nam mà với cả phần lớn các nước trên thế giới. Do vậy, Quỹ phát triển KHCN được hình thành ở các doanh nghiệp tham gia hoạt động đường sắt không thể đáp ứng đủ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo các chiến lược và kế hoạch đề ra cho tương lai.

Do đó, đề xuất kiến nghị với Bộ GTVT xem xét:

- Nghiên cứu, có chính sách phù hợp với đặc thù của ngành đường sắt để tăng cường hơn nữa mức đầu tư cải thiện kết cấu hạ tầng, giải phóng năng lực cho đường sắt nói chung và KHCN đường sắt nói riêng;

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn để các cán bộ khoa học, các chuyên gia thuộc ngành ĐS có thể tiếp cận được các nguồn kinh phí Nhà nước đầu tư cho KHCN, các chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia, chương trình hợp tác với nước ngoài về KHCN, chương trình đào tạo và nghiên cứu ở nước ngoài;

- Hướng dẫn cơ chế đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực có tính phục vụ xã hội cao mà có ít, hoặc không có thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để trích Quỹ phát triển KHCN.

- Có cơ chế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí trong Bộ GTVT nói chung và trong ngành ĐS nói riêng phát triển.  

- Bộ GTVT có kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực GTVT đường sắt hàng năm và kế hoạch 5 năm 2016-2020 để triển khai thực hiện theo các chương trình đào tạo.

Phụ lục 1

Danh mục các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật đường sắt đã được công bố và đang hoàn thiện

	TT
	Tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn
	Tình hình thực hiện

	I
	Tiêu chuẩn cơ sở
	

	1
	TCCS 01:2011/VNRA - Quy trình khảo sát đường sắt 
	Đã công bố

	2
	TCCS 01:2012/VNRA - Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt (phần duy tu bảo quản) 
	Đã công bố

	3
	TCCS 01:2013/VNRA - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường sắt (phần xây dựng mới, khôi phục, nâng cấp) 
	Đã công bố

	4
	TCCS 01:2014/VNRA - Tiêu chuẩn thiết bị tín hiệu đuôi tàu 
	Đã công bố

	5
	TCCS 02:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt thường 
	Đã công bố

	6
	TCCS 03:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt không mối nối  
	Đã công bố

	7
	TCCS 04:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt 
	Đã công bố

	8
	TCCS 05:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình cầu, cống, hầm, đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm) 
	Đã công bố

	9
	TCCS 06:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện chủ yếu sử dụng trong công tác bảo trì công trình cầu, cống, hầm, kiến trúc đường sắt 
	Đã công bố

	10
	TCCS 07:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình kiến trúc đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm 
	Đã công bố

	11
	TCCS 08:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình thông tin đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm) 
	Đã công bố

	12
	TCCS 09:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình tín hiệu đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm) 
	Đã công bố

	13
	TCCS 10:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, thiết bị, linh kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình Thông tin Tín hiệu đường sắt  
	Đã công bố

	14
	TCCS  01: 2016/VNR – Thiết bị phòng vệ đường ngang
	Đã công bố

	II
	Tiêu chuẩn Việt Nam
	

	a
	Các tiêu chuẩn đã công bố
	

	1. 
	Tiêu chuẩn TCVN 8585:2011Đường sắt đô thị - loại hình vận chuyển nhanh khối lượng lớn - Yêu cầu kỹ thuật chung
	Đã được Bộ KHCN công bố 

	2. 
	Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11521:2016 tiếng ồn dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động chạy tàu - yêu cầu và phương pháp đo
	Đã được Bộ KHCN công bố kèm theo Quyết định số 4009/QĐ-BKHCN ngày 19/12/2016

	3. 
	Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11522:2016 độ rung dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động chạy tàu - yêu cầu và phương pháp đo
	Đã được Bộ KHCN công bố kèm theo Quyết định số 4009/QĐ-BKHCN ngày 19/12/2016

	4. 
	Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11297:2016 Cầu đường sắt - Quy trình kiểm định
	Đã được Bộ KHCN công bố kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2017

	5. 
	Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11793:2017 Đường sắt khổ 1000 mm - Yêu cầu thiết kế tuyến
	Đã được Bộ KHCN công bố kèm theo Quyết định số 2167/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017

	6. 
	Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu
	Đã được Bộ KHCN công bố kèm theo Quyết định số 229/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017

	7. 
	Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12268:2018 Ứng dụng đường sắt - Tấm lát cao su trên đường ngang – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử.
	Đã được Bộ KHCN công bố kèm theo Quyết định số 2134/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2018

	b
	Tiêu chuẩn đang thực hiện
	

	1. 
	Rà soát sửa đổi, bổ sung: Tiêu chuẩn TCVN 8893:2011 Cấp kỹ thuật đường sắt - MS TC1544
	Đang triển khai thực hiện

	2. 
	Tiêu chuẩn bảo trì đường sắt đô thị - Phần 1 - MS: TC1626
	Đang triển khai thực hiện

	3. 
	Tiêu chuẩn vận hành đường sắt đô thị - Phần 1 - MS: TC1627
	Đang triển khai thực hiện

	4. 
	Tiêu chuẩn về hệ thống điều khiển chạy tàu bằng thông tin liên lạc vô tuyến (CBTC) - Các yêu cầu về tính năng và hoạt động - MS: TC1628
	Bộ KHCN đã thẩm định Hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn ngày 17/7/2018

	5. 
	Các ứng dụng trong đường sắt - Hệ thống cung cấp điện sức kéo - MS: TC1629
	Bộ KHCN đã thẩm định Hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn ngày 17/7/2018

	6. 
	Tiêu chuẩn đường sắt-Bố trí lắp đặt-an toàn điện, mạch tiếp đất và mạch hồi lưu – Phần 1: Quy định bảo vệ chống giật. – Mã số: TC 1714
	Đang triển khai thực hiện

	7. 
	Tiêu chuẩn đường sắt-Bố trí lắp đặt-an toàn điện, mạch tiếp đất và mạch hồi lưu – Phần 2: Chống ảnh hưởng của các dòng điện rò gây ra bởi hệ thống sức kéo một chiều - Mã số: TC 1715
	Đang triển khai thực hiện

	8. 
	Tiêu chuẩn TCVN 8585:2011Đường sắt đô thị - Loại hình vận chuyển nhanh khối lượng lớn - Yêu cầu kỹ thuật chung
	Đã công bố

	9. 
	Tiêu chuẩn quốc gia “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (Áp dụng cho Đường 1000 mm – Đường 1435 mm – Đường lồng)”
	Đang triển khai thực hiện

	II
	Quy chuẩn Việt Nam
	

	1. 
	QCVN 93:2016/BGTVT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành và bảo trì đường sắt đô thị
	Bộ GTVT đã ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 19/12/2016

	2. 
	QCVN 06:2018/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông đường sắt
	Bộ GTVT đã ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018

	3. 
	QCVN 08:2018/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt
	

	4. 
	QCVN 08:2018/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm
	Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018.

	5. 
	QCVN 104: 2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị đường ngang cảnh báo tự động.
	Bộ GTVT đã ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019.


Phụ lục 2

Đề xuất Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đường sắt cần thiết sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và lộ trình thực hiện

	TT
	Tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn cần sửa đổi, bổ sung, xây mới
	Tình trạng
	Đề xuất
	Lý do
	Năm dự kiến

	A
	Các vấn đề chung
	
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn về hàn ray
	Chưa có
	Biên soạn mới
	
	2020-2021

	B
	Đối với Đường sắt thông thường
	
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt khổ 1435 TCVN 4117-1985
	Đang sử dụng
	Sửa đổi, bổ sung
	Cập nhật công nghệ.
	2020-2021

	2
	Tiêu chuẩn TCVN 4528-88 Hầm đường sắt và đường ô tô - quy phạm thi công nghiệm thu 
	Đang sử dụng
	Sửa đổi, bổ sung
	Cập nhật công nghệ.
	2020-2021

	3
	Tiêu chuẩn ngành 22TCN:18-79: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn. 
	Đang sử dụng (đối với chuyên ngành đường sắt)
	Sửa đổi, bổ sung
	Nhiều quy định về vật liệu đã lạc hậu (như: thép kết cấu, thép tròn, thép đúc, sơn, đường, hàn…); một số quy định không phù hợp (độ mảnh, cự ly tà vẹt, cấu tạo đường hàn…); còn thiếu các quy định về vật liệu mới như: thép ống nhồi bê tông, mặt cầu chạy trực tiếp, ray hàn dài.v.v.
	2020-2021

	4
	Tiêu chuẩn TCVN – Thiết kế công trình thông tin đường sắt

Tiêu chuẩn TCVN – Thiết kế công trình tín hiệu đường sắt
	Đang sử dụng (dưới dạng TCCS)
	Sửa đổi, bổ sung
	Hiện nay đang sử dụng Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2009/VNRA còn chưa đầy đủ, phải vận dụng các Quy định/Văn bản kỹ thuật hoặc các Tiêu chuẩn khác, hoặc Tiêu chuẩn nước ngoài.
	2020-2021

	5
	Tiêu chuẩn thiết kế, thi công nền đường sắt
	Chưa có
	Biên soạn mới


	
	2020-2021

	6
	Tiêu chuẩn thi công hầm đường sắt
	Chưa có
	Biên soạn mới
	
	2020-2021

	7
	Tiêu chuẩn Việt Nam – Thiết kế Kiến trúc tầng trên đường sắt 
	Chưa có
	Biên soạn mới
	
	2020-2021

	8
	Tiêu chuẩn Việt Nam – Thiết kế ga và khu đầu mối 
	Chưa có
	Biên soạn mới
	
	2020-2021

	9
	Tiêu chuẩn Việt Nam – Thiết kế giao cắt đường sắt đường bộ (đồng mức và khác mức)

	Chưa có
	Biên soạn mới
	
	2020-2021

	C
	Đối với Đường sắt đô thị
	
	
	
	 

	1
	Chuyển đổi các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu ĐS đô thị áp dụng cho các dự án sang TCCS
	Đang sử dụng cho các dự án ĐS đô thị
	Biên soạn, chuyển đổi.
	Tiếp thu công nghệ của các nước đầu tư ĐS đô thị tại Việt Nam. 
	2020-2021

	D
	Đối với Đường sắt tốc độ cao
	
	
	
	 

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt tốc độ cao
	Chưa có
	Biên soạn mới
	
	2021-2022


Phụ lục 3

Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực đường sắt
	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí tạm tính

(triệu VNĐ)
	Đơn vị phối hợp thực hiện

	I
	Vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT đường sắt
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách về mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh đường sắt nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT đường sắt 
	2016-2020
	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, các Vụ tham mưu Bộ GTVT, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐHGTVT và một số tổ chức quốc tế.

	2
	Rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đề tài nghiên cứu KHCN giai đoạn 2005 - 2015
	2017-2018
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CN GTVT.

	II
	Vấn đề kinh doanh vận tải đường sắt
	
	
	

	1
	Nghiên cứu đề xuất mô hình và xây dựng thí điểm hệ thống thông tin cho hành khách tại ga và trên tàu
	2016-2020
	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN.

	2
	Nghiên cứu đề xuất mô hình và tính năng kỹ thuật cơ bản của hệ thống bán vé tự động phù hợp với điều kiện khai thác ở Việt Nam
	2016-2020
	400
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CN GTVT.

	3
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình và nội dung đào tạo nhân viên ĐS trực tiếp phục vụ chạy tàu
	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Trường ĐH GTVT, CN GTVT. CĐN ĐS.

	4
	Nghiên cứu đề xuất các biện pháp cơ giới hóa công tác xếp, dỡ hàng hóa

	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN.

	5
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp vận tải đa phương thức trong hoạt động vận tải ĐS
	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT.

	6
	Nghiên cứu các giải pháp tăng hiệu quả vận tải liên vận quốc tế
	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT, CN GTVT.

	7
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống thống kê, phân tích hoạt động kinh tế vận tải
	2016-2020
	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT

	8
	Nghiên cứu các giải pháp nhằm tận dụng tối đa sức kéo, sức chở của đầu máy toa xe, phù hợp với khối lượng vận tải hàng hóa và chất lượng chuyên chở khách hàng đảm bảo tiêu chuẩn khu vực
	2016-2020
	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN,Trường ĐH GTVT, ĐH CN GTVT.

	9
	Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác các tuyến ĐS cự ly ngắn và trung bình
	2016-2020
	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN.

	10
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống kho bãi bảo quản, lưu trữ hàng hóa
	2016-2020
	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN



	11
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật quản lý và điều độ toa xe hành khách và hàng hóa
	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN.

	12
	Nghiên cứu nâng cao năng lực các ga lập tàu
	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN

	13
	Nghiên cứu nâng cao năng lực giải thể, lập tàu, giảm thiểu thời gian dừng toa xe, tăng nhanh vòng quay toa xe
	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN.

	14
	Nghiên cứu nâng cao năng lực thông qua trên toàn mạng ĐS

	2016-2020
	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT.

	15
	Nghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hợp lý, linh hoạt theo mùa, hành trình, đặt chỗ trước, phù hợp với cơ chế thị trường
	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT, CN GTVT.

	16
	Nghiên cứu đánh giá phân tích và đề xuất việc trang bị các thiết bị cần thiết cho trưởng tàu và lái máy phù hợp với điều kiện chạy tàu ở Việt Nam
	2016-2020
	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Trường ĐH GTVT, CN GTVT, CĐN ĐS.

	17
	Nghiên cứu đề xuất danh mục hàng nguy hiểm và điều kiện vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt
	2016-2020
	200
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT, CN GTVT.

	III
	Vấn đề kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách cho hoạt động đường sắt
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đường sắt
	2016-2020


	300
	- Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Viện CLPTGTVT và một số tổ chức quốc tế.

	IV
	Vấn đề kết cấu hạ tầng đường sắt
	
	
	

	1
	Nghiên cứu giới hạn tốc độ qua các loại hình kiến trúc tầng trên để nâng cao tốc độ chạy tàu
	2016-2020


	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT và các Tổ chức tư vấn GTVT, ngoài ngành

	2
	Nghiên cứu xây dựng định hướng ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của ĐSVN
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT và các Tổ chức tư vấn GTVT, ngoài ngành

	3
	Nghiên cứu ứng dụng các kiểu kết cấu mới, thiết bị mới, vật liệu mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT.

	4
	Nghiên cứu tăng cường cơ giới hoá trong xây mới và bảo trì KCHTĐS
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Viện KHCN, Viện CLPTGTVT, Trường ĐH GTVT 



	5
	Nghiên cứu triển khai áp dụng đại trà công nghệ ray hàn liền trên tuyến ĐS Bắc - Nam
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT và các Tổ chức tư vấn GTVT, ngoài ngành

	6
	Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và chế tạo tà vẹt bê tông, TVBT dự ứng lực, phụ kiện đàn hồi, tấm lát đường ngang, ghi tốc độ cao lưỡi đàn hồi
	2016-2020
	500
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT và các Tổ chức tư vấn GTVT, ngoài ngành

	7
	Nghiên cứu kết nối mạng thông tin Đường sắt với thông tin quốc gia
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT và các Tổ chức tư vấn GTVT, ngoài ngành

	8
	Nghiên cứu triển khai đồng bộ hệ thống điện thoại hội nghị truyền hình toàn ngành ĐS
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN và các Tổ chức tư vấn GTVT, ngoài ngành

	9
	Nghiên cứu chế tạo đèn LED dùng cho thiết bị tín hiệu báo hiệu đường bộ của các đường ngang
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT, Trường CĐN ĐS và các Tổ chức tư vấn GTVT, ngoài ngành

	V
	Vấn đề về công tác an toàn giao thông ĐS
	
	
	

	1
	Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường sắt. Đề xuất giải pháp
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN

	2
	Nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị hỗ trợ giám sát và khống chế vượt tốc độ tàu
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Trường ĐH GTVT

	3
	Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống giám sát, hệ thống cảnh báo đường ngang tự động
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Trường ĐH GTVT, CĐN ĐS

	4
	Nghiên cứu lắp đặt thử nghiệm tấm đan khổ lớn và đệm cao su đặt trực tiếp trên tà vẹt tại đường ngang đảm bảo an toàn chạy tàu
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Viện KHCN

	5
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình xử lý tai nạn, sự cố ĐS (bao gồm cả nội dung quy định về nội dung, trình tự báo tin, giải quyết sự cố, tai nạn và trách nhiệm của các chủ thể tham gia quản lý và khai thác ĐS khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường sắt)
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Trường ĐH GTVT, CĐN ĐS

	VI
	Vấn đề về công nghiệp đường sắt
	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng quy định niên hạn sử dụng phương tiện giao thông ĐS phù hợp với điều kiện ở Việt Nam
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Trường ĐH GTVT, CĐN ĐS, Viện KHCN GTVT

	2
	Nghiên cứu chuẩn hóa, hoàn thiện thiết kế và quy trình chế tạo toa xe ĐS
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, Trường CĐN ĐS


	3
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thiết kế và lắp ráp đầu máy
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, Trường CĐN ĐS

	4
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo các toa xe chuyên dụng chở hàng đặc chủng (ô tô, ray dài, container)
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT, Trường CĐN ĐS và các Tổ chức tư vấn GTVT, ngoài ngành

	5
	Nghiên cứu chế thử, ứng dụng vật liệu mới và các biện pháp cải thiện tính năng động lực của đầu máy, toa xe như lò so không khí, hãm đĩa, chất cách âm, cách nhiệt mới
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT 

	6
	Nghiên cứu chế tạo các cụm chi tiết nhằm giảm thiểu độ ồn và độ rung lắc của các toa xe khách
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Trường ĐH GTVT, CNGTVT, Trường CĐN ĐS

	7
	Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu nhẹ trong sản xuất chế tạo nhằm giảm tự trọng toa xe ở Việt Nam
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, ĐH CN GTVT, Trường CĐN ĐS

	8
	Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển sức kéo của ĐSVN
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, ĐH CN GTVT, Trường CĐN ĐS

	9
	Các đề tài phục vụ công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật như: xây dựng định mức thiết kể, đóng mới, cải tạo cũng như định mức sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ cho toa xe khách và toa xe hàng
	2016-2020
	600
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, 

	11
	Nghiên cứu đề xuất dây chuyền sửa chữa lớn đầu máy diesel
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, ĐH CN GTVT, Trường CĐN ĐS

	VII
	Vấn đề về phạm vi bảo vệ công trình và hành lang ATGT ĐS
	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng các thông số kỹ thuật về phạm vi bảo vệ công trình và hành lang an toàn giao thông ĐS phù hợp với điều kiện ở Việt Nam
	2016
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TEDI South

	VIII
	Vấn đề về kết nối giao thông
	
	
	

	1
	Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật kết nối giao thông đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng và đường sắt quốc gia
	2018
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Công ty có ĐS chuyên dùng, các Công ty Tư vấn GTVT

	IX
	Vấn đề về đường sắt đô thị
	
	
	

	1
	Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá, lựa chọn đô thị đủ điều kiện xây dựng đường sắt đô thị
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT, các Công ty tư vấn GTVT

	2
	Nghiên cứu chuẩn hóa các Quy định về cung cấp điện sức kéo; hệ thống thu phí; tín hiệu giao thông đường sắt và quản lý an toàn của đường sắt đô thị
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT

	3
	Nghiên cứu xây dựng các mô hình mô phỏng lái tàu đường sắt đô thị phục vụ công tác đào tạo
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, các Công ty tư vấn GTVT

	4
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo toa xe đường sắt đô thị
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, Trường CĐN ĐS, Trường ĐH CNGTVT 

	X
	Vấn đề về đường sắt tốc độ cao
	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng các quy định về chính sách phát triển; những yêu cầu cơ bản khi xây dựng, đầu tư, xây dựng; kinh doanh khai thác; quản lý, bảo trì; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phát triển đường sắt tốc độ cao
	2017-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT, các Công ty Tư vấn GTVT và một số tổ chức quốc tế.

	2
	Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật chung về đường sắt tốc độ cao (làm cơ sở xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật ĐS cao tốc)
	2017-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT, các Công ty Tư vấn GTVT và một số tổ chức quốc tế.


	XI
	Vấn đề về nguồn nhân lực KHCN ĐS
	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng chương trình tổng thể về đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, công nhân lành nghề, đặc biệt là về công nghệ ĐS điện khí hóa, ĐS tốc độ cao, ĐS đô thị
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Trường ĐHGTVT, ĐH CN GTVT, Cao đẳng nghề ĐS

	2
	Nghiên cứu đề xuất mở rộng các hình thức đào tạo: ngắn hạn, dài hạn, đào tạo trong nước và đào tạo nước ngoài, đào tạo theo trường lớp và tự đào tạo
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Trường ĐHGTVT, ĐH CN GTVT, Cao đẳng nghề ĐS

	3
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động nguồn kinh phí đào tạo từ các doanh nghiệp trong ngành ĐS và các tổ chức trong và ngoài nước
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Trường ĐHGTVT, ĐH CN GTVT, Cao đẳng nghề ĐS

	4
	Nghiên cứu hoàn thiện chương trình đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ cao
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Trường ĐHGTVT, ĐH CN GTVT, Cao đẳng nghề ĐS

	5
	Nghiên cứu xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm chuyên ngành ĐS
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Viện KHCN GTVT, các Trường ĐHGTVT, Cao đẳng nghề ĐS, ĐH CN GTVT.

	XII
	Vấn đề về bảo vệ môi trường trong hoạt động ĐS
	
	
	

	1
	Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp xử lý chất thải trên tàu khách
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT, Cao đẳng nghề ĐS, ĐH CN GTVT

	2
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phát điện (hybrid) để khai thác nguồn năng lượng mặt trời, sức gió tại đường sắt
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, Cao đẳng nghề ĐS, ĐH CN GTVT


	3
	Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho một sộ loại đầu máy Đường sắt
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, Cao đẳng nghề ĐS, ĐH CN GTVT

	4
	Nghiên cứu, phân tích, đánh giá chất lượng các yếu tố môi trường tự nhiên tại các nhà ga ĐS
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT

	5
	Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và kịch bản nước biển dâng; triển khai các đề án, dự án thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực GTVT đường sắt
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, Cao đẳng nghề ĐS, ĐH CN GTVT

	6
	Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ tái chế vật liệu phế thải trong hoạt động giao thông vận tải đường sắt
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN

	7
	Nghiên cứu đề xuất sử dụng công nghệ mới; vật liệu mới trong hoạt động GTVT đường sắt (chế tạo đầu máy, toa xe nhẹ, ít tiêu hao nhiên liệu, sử dụng năng lượng mới…) nhằm giảm thiểu tác động môi trường
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, Cao đẳng nghề ĐS, ĐH CN GTVT

	8
	Nghiên cứu xây dựng quy trình thu gom và quản lý, lưu chứa, xử lý chất thải tại các ga đường sắt trên cao và ga đường sắt ngầm
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN

	9
	Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung của phương tiện giao thông đường sắt trên cao và đường sắt ngầm
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT

	10
	Nghiên cứu xây dựng bản đồ tiếng ồn trên một số tuyến đường sắt trọng yếu ở thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, Trường ĐH GTVT

	11
	Đánh giá hiện trạng sản xuất và ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đường sắt, đề xuất biện pháp giảm thiểu
	2016-2020
	400
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN, CLPT GTVT, Trường ĐH GTVT

	12
	Xây dựng quy trình hướng dẫn sử dụng nhiên liệu BIO và LPG trong vận tải đường sắt
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, các Viện KHCN

	13
	Xây dựng sổ tay bảo vệ môi trường cho loại hình vận tải đường sắt đô thị
	2016-2020
	300
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN, Viện KHCN, Trường ĐH GTVT, ĐH CNGTVT, CĐN ĐS

	14
	Đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của hoạt động vận tải đường sắt đối với chuyên chở các loại hàng rời, hàng độc hại và hàng hóa nguy hiểm
	2016-2020
	200
	Đơn vị thực hiện: Cục ĐSVN, TCT ĐSVN

	
	Tổng cộng (dự kiến)
	
	19.800
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